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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Số:  1284/BC-UBVĐXH14

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ

bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Tại phiên họp toàn thể lần thứ tám ngày 23/4/2018, Ủy ban về các vấn đề xã hội (sau đây gọi tắt là Ủy ban) đã cho ý kiến thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thành viên của Ủy ban, Chính phủ đã hoàn thiện và gửi Báo cáo số 166/BC-CP ngày 10/5/2018 về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và báo cáo tại Phiên họp thẩm tra của Thường trực Ủy ban
. Cùng với kết quả khảo sát tại một số địa phương
, Ủy ban cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và có một số ý kiến như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BHXH NĂM 2017

1. Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách; tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội  

- Năm 2017 Chính phủ đã ban hành 04 nghị định, các bộ đã ban hành 09 thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động
 để tiếp tục tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan; tuy nhiên, vẫn còn nội dung chưa ban hành văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể
. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục được triển khai tích cực và có đổi mới bằng việc tăng cường hình thức tuyên truyền đối thoại chính sách. Cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, ngành BHXH đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
, kiến nghị thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật, tạo chuyển biến tốt hơn trong tuân thủ pháp luật BHXH. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị về chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN được chú trọng góp phần thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích của người dân. Công tác giám sát việc thi hành pháp luật BHXH, BHTN đã thu hút sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương và người lao động.
2. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tình hình thu - chi và cân đối quỹ BHXH, BHTN; việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHTN 


- Tính đến hết năm 2017, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 13.591.492 người, vượt kế hoạch đề ra
, tăng 5,76% so với năm 2016, tỷ lệ tăng thấp hơn năm 2016 (6,45%) và mới chỉ bao phủ khoảng 24,8% lực lượng lao động tử 15 tuổi trở lên (28.2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động)
. Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 227.506 người, tăng 11,59% so với năm 2016, chỉ đạt 61% kế hoạch. Số người tham gia BHTN là 11.774.742 người, tăng 6,46% so với năm 2016, thấp hơn tốc độ tăng năm 2016 (7,27%), vẫn chưa có giải pháp đột phá để thu hút đối tượng tham gia, mở rộng nhanh diện bao phủ BHXH, BHTN. Trong đó, đáng lưu ý cả BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp tốc độ tăng số đơn vị tham gia cao hơn tốc độ tăng số người tham gia trong năm, song cũng chỉ chiếm khoảng một nửa trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 60% số lao động làm việc trong các doanh nghiệp
.

- Tình hình thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN:

Số thu BHXH bắt buộc đạt 197.450.474 triệu đồng, tăng 11,31% so với năm 2016. Tăng thu chủ yếu do tăng đối tượng tham gia, điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng và điều chỉnh mức lương, phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH
. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp (4,6 triệu đồng). Trong đó, tiền lương đóng BHXH bắt buộc so với tiền lương thực tế khá khác biệt giữa khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (khoảng 91%) và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước (khoảng 55%).
Thu BHXH tự nguyện đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2016 nhưng chỉ bằng 62% kế hoạch năm. Mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện rất thấp, chỉ khoảng 2 triệu đồng, do đó trong tương lai mức lương hưu được hưởng cũng sẽ rất thấp.

Thu BH thất nghiệp đạt 13.518 tỷ đồng, tăng 13,97% so với năm 2016, nhưng số người hưởng chính sách BHTN cũng tăng tương ứng (tăng 85.535 người bằng 14,6%).

+ Nợ BHXH bắt buộc là 5.737 tỷ đồng, bằng 2,9% số phải thu, giảm 0,8% so với năm 2016; nợ BHTN là 236 tỷ đồng, bằng 1,7% số phải thu, giảm 0,8% so với năm 2016. Năm 2017 là năm có tỷ lệ nợ trên số phải thu thấp nhất từ trước đến nay
 và đã giảm cả về số tuyệt đối và tương đối. Đây là chuyển biến tích cực và thể hiện nỗ lực rất lớn trong điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn.

- Tình hình chi BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN:


+ Chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH: Tổng số người hưởng chế độ BHXH do nguồn ngân sách đảm bảo năm 2017 (ước thực hiện) là 1.235.932 người, giảm 1,5% so với năm 2016, số kinh phí chi là 44.896 tỷ đồng tăng 1,93% so với năm 2016. Tổng số chi từ nguồn quỹ BHXH đang thực hiện chi trả cho 1.834.878 người với 133.941 tỷ đồng tăng 14,05% so với năm 2016. Riêng năm 2017, số người về hưởng lương hưu hằng tháng là 144.822 người (tăng 19,82%) so với năm 2016 và tăng chủ yếu tập trung nhóm bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nhằm tránh bị áp dụng công thức tính lương hưu theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội. 

 Số người hưởng BHXH một lần là 666.955 người tăng 7,62% so với năm 2016 và gấp 4,6 lần số người hưởng lương hưu hằng tháng, điều này ảnh hưởng lớn đến nỗ lực mở rộng độ bao phủ và mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động
. 

Như vậy, năm 2017 tỷ lệ chi trên thu (không bao gồm tiền lãi từ đầu tư quỹ) của Quỹ BHXH bắt buộc xấp xỉ 68% (133.941 tỷ/197.450 tỷ).

+ Chi từ quỹ BHTN cho 671.789 người, tăng 85.535 người, tương ứng 14,6% so với năm 2016, bằng 98,7% số người nộp hồ sơ hưởng BHTN. Số kinh phí chi ước thực hiện là 7.831 tỷ đồng, tăng 36,31% (2.086 tỷ đồng) so với năm 2016. Trong đó, chi chế độ trợ cấp thất nghiệp (7.416 tỷ đồng) chiếm 95%, chi chế độ hỗ trợ học nghề chỉ chiếm khoảng 0,83% (65 tỷ đồng) với số người được hỗ trợ học nghề cũng rất thấp (34.723 người, bằng 5,2% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp); vẫn chưa có có trường hợp nào được thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
. Đây là hạn chế nổi bật từ những năm trước, chưa được cải thiện để đạt mục tiêu căn bản của chính sách BHTN. 

Tỷ lệ chi trên thu (không bao gồm tiền lãi từ đầu tư quỹ) của Quỹ BHTN xấp xỉ 58% (7.831 tỷ/13.518 tỷ). 

3. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa quản lý BHXH  

Năm 2017 là năm bản lề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng quản lý BHXH, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực phục vụ công tác quản lý quỹ BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ, chính sách. BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xây dựng hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Hạ tầng công nghệ thông tin đã được tập trung đầu tư và cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý
. Công tác cải cách hành chính toàn ngành BHXH đạt được nhiều kết quả đột phá,cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Cơ quan BHXH Việt Nam đã tăng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Tuy nhiên, điều này cũng tạo lên áp lực rất lớn đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của ngành trong bối cảnh vừa phải thực hiện tinh giảm biên chế, vừa hoàn thiện hệ thống và đáp ứng nhu cầu phục vụ đối với người dân.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2017

1. Việc cân đối thu - chi quỹ BHXH, BHTN
- Tính đến hết 31/12/2017 tổng số kết dư quỹ BHXH ước đạt 540.004 tỷ đồng, tăng 88.399 tỷ đồng tương ứng 19,6% so với năm 2016 trong đó: 

+ Quỹ ốm đau, thai sản: Số chi bằng 97,61% số thu và kết dư 14.688 tỷ đồng, tăng 550 tỷ đồng so với năm 2016; 

+ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Số chi bằng 10,87% số thu và kết dư 36.885 tỷ đồng, tăng 4.819 tỷ đồng so với năm 2016; 

+ Quỹ hưu trí và tử tuất: Số chi bằng 57,19% số thu và kết dư 488.431 tỷ đồng, tăng 83.030 tỷ đồng so với năm 2016. 

- Tổng số kết dư quỹ BHTN: Số chi bằng 47,96% số thu và kết dư 67.320 tỷ đồng, tăng 9.038 tỷ đồng so với năm 2016. 

Tuy nhiên, để đảm bảo các số liệu minh họa báo cáo được chính xác, rõ ràng và đồng nhất, đề nghị Chính phủ cần thống nhất số liệu hoặc bổ sung chú thích cụ thể về cùng một số liệu nhưng có sự khác nhau giữa các phụ lục
.

2. Việc đầu tư quỹ BHXH 
Tổng số dư nợ đầu tư quỹ BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến cuối năm ước đạt 609.069,3 tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2016. Các hình thức đầu tư chủ yếu là mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng, hoạt động lành mạnh theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ năm 2017 ước 37.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Chính phủ giao. Tỷ lệ tiền lãi thu được tính trên số dư nợ đầu tư bình quân đạt 7,25%/năm (trong bối cảnh chỉ số lạm phát năm 2017 là 3,53% và tăng trưởng GDP là 6,81%) và được sử dụng đúng quy định. 

3. Chi phí quản lý BHXH, BHTN, tổ chức bộ máy tuân thủ định mức chi tiêu theo quy định của pháp luật. 
Nhìn chung chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2017 được bố trí, thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định 15/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
. Cụ thể: 

- Chi quản lý BHXH là 7.362,6 tỷ đồng (bằng 2,3% dự toán thu, chi BHXH trừ số trích đóng BHYT cho người hưởng và tăng 13,8% so với năm 2016).

- Chi hoạt động BHTN là 499,4 tỷ đồng (bằng 2,3% dự toán thu, chi BHTN trừ số trích đóng BHYT và tăng 17% so với 2016).

Ngoài ra, do việc xây dựng dự toán để xác định chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2016 - 2018 chưa được dự toán kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh mới theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nên phần nào ảnh hưởng đến việc bố trí, cân đối nguồn kinh phí thực hiện của cơ quan BHXH
. 

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Nhìn chung, năm 2017 Chính phủ, các bộ, ngành chức năng và BHXH Việt Nam đã tiếp tục tích cực thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH bảo đảm cân đối, đồng thời đã quan tâm thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Báo cáo thẩm tra số 518/BC-UBVĐXH14 ngày 19/5/2017 về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm:

-
Hiệu quả công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đạt như mong muốn, việc mở rộng diện bao phủ còn chậm, đặc biệt việc phát triển BHXH tự nguyện đối với người lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn và phi chính thức chưa được quan tâm đúng mức. Hình thức, phương pháp tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng còn dàn trải, chưa có những chuyên đề tuyên truyền riêng và ưu tiên tiếp cận đối với những nhóm lao động tiềm năng như người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 đến dưới 3 tháng.
-
Một số chính sách mới phải áp dụng từ 01/01/2018 nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời, gây lúng túng trong tổ chức thực hiện như: vấn đề tham gia BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
-
Nhiều địa phương, đơn vị và người sử dụng lao động chưa thực sự tuân thủ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về việc định kỳ 06 tháng cung cấp thông tin về đóng BHXH cho người lao động và định kỳ hằng năm cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai.
- Số người hưởng BHXH một lần không có xu hướng giảm trong 5 năm qua đã đi ngược với mục tiêu của chính sách BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của người lao động.
- Tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH vẫn còn phổ biến, xảy ra ở hầu hết các địa phương. Tình trạng doanh nghiệp thỏa thuận trái luật với người lao động để không đóng BHXH hoặc chỉ đóng BHXH bằng mức lương tối thiểu vùng vẫn còn phổ biến. Việc xử lý tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tồn đọng kéo dài mà thực chất là không có khả năng trả nợ của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc người sử dụng lao động bỏ trốn, mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội
 đã quy định, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, Báo cáo của Chính phủ năm nay không đề cập đến các khoản nợ cũ chưa thu hồi được
. 

- Việc khởi kiện các doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH không có chuyển biến, chưa tháo gỡ được bế tắc về thủ tục tư pháp.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia BHXH trong Chỉ thị số 34-CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ, chưa thực sự quyết liệt. Chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên, nhất là cấp cơ sở trong thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 21-NQ/TW
 và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng còn chậm, nhiều địa phương chưa đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm
.
- Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa hoàn thiện, đang trong quá trình đầu tư nên việc kết nối đối tượng và công tác quản lý, việc nối mạng dữ liệu giữa các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH đang từng bước đồng bộ, còn sai sót, lỗi kỹ thuật trong thực hiện.
- Ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của một bộ phận không nhỏ người sử dụng lao động chưa nghiêm, nhất là khu vực ngoài nhà nước, hợp tác xã gây thiệt thòi đối với người lao động; vai trò của tổ chức công đoàn còn hạn chế, tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức công đoàn chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi về BHXH cho người lao động.
- Đối với BHXH tự nguyện, việc tổ chức triển khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa trực tiếp đến đối tượng và tính hấp dẫn của chính sách này chưa cao, việc hình thành các đại lý chưa thuận lợi, chưa tạo cơ hội tiếp cận cho người tham gia.

- Việc phối hợp trong việc cung cấp thông tin về doanh nghiệp, lao động của một số bộ, ngành còn hạn chế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội

Tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt đối với công tác phát triển đối tượng; việc ban hành văn bản hướng dẫn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động…; công tác chỉ đạo điều hành ở địa phương.

2. Đối với Chính phủ 

- Bảo đảm thực hiện đúng phương án mà Chính phủ đã cam kết
 về lộ trình chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm vào quỹ BHXH để đóng BHXH cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và hoàn thành vào năm 2020 theo Nghị quyết số 1083/2015/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH
 và xử lý thu hồi nợ quá hạn đối với các khoản cho vay đầu tư từ kết dư quỹ 
.

- Khẩn trương ban hành Nghị định hướng dẫn việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người là công dân nước ngoài vào làm việc tai Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội và ban hành quy định về xử lý tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT tồn đọng kéo dài (không còn khả năng trả nợ) của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN đối với người lao động. 

Nghiên cứu phương án xử lý, điều chỉnh mức tiền lương hưu cho nhóm lao động nữ chịu tác động giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do thay đổi công thức tính lương hưu từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

- Chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh pháp luật đối với chế độ BHXH một lần để có biện pháp giảm tình trạng hưởng BHXH một lần cản trở độ bao phủ BHXH. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có biện pháp tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về BHXH đối với người lao động. Hiện nay, mức tiền lương tham gia BHXH của người lao động trong khu vực này khá thấp so với tiền lương thực tế, đồng thời tỷ lệ nợ đọng BHXH của khu vực này cùng ở mức cao so với các đối tượng khác.

- Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi trong xây dựng chính sách, trong công tác quản lý, điều hành và đặc biệt thống nhất số liệu, phương thức khi báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về tình hình liên quan đến công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

3. Đối với các bộ, ngành

- Bộ Tài chính tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tài chính về BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Kiểm tra, quyết toán chi phí quản lý BHXH và đề xuất mức chi phí hợp lý cho giai đoạn tới; tham mưu cho Chính phủ bố trí nguồn ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện từ 01/01/2018 và theo lộ trình của Chính phủ để chuyển vào quỹ BHXH theo Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13. 

Chỉ đạo tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp công tác với BHXH Việt Nam nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp; chỉ đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí kịp thời để đóng BHXH bắt buộc cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bố trí kinh phí của Nhà nước hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có lộ trình thực hiện liên thông dữ liệu về doanh nghiệp để cơ quan BHXH có cơ sở quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.
- Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT.
- Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt chính thức đề án vị trí, việc làm của ngành bảo hiểm xã hội theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý bảo hiểm xã hội.
- Đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện định kỳ ba năm, kiểm toán quỹ BHXH và báo cáo kết quả với Quốc hội. Đồng thời bổ sung danh mục gửi báo cáo kết quả kiểm toán cho Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội để có thông tin làm căn cứ, cơ sở phục vụ công tác giám sát, thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu có hướng dẫn quy định về thủ tục khởi kiện và giải quyết các tranh chấp về BHXH.

4.  Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong quá trình thanh tra chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với thanh tra lao động và tổ chức công đoàn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

- Chủ động phối hợp và báo cáo các bộ ngành liên quan về tình hình nợ quá hạn BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc người sử dụng lao động bỏ trốn không có khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý đối với các khoản nợ đóng trên và giải quyết quyền lợi cho người lao động.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, khởi kiện các doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH; cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, cán bộ BHXH theo định biên vị trí việc làm phù hợp với nhiệm vụ được giao trên cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
 và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư quỹ BHXH, BHTN đảm bảo, an toàn, tăng trưởng và bảo toàn quỹ. 

5. Đối với các tỉnh, thành phố

Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm tại địa phương, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mua BHXH cho các đối tượng lao động theo quy định của pháp luật nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN trên địa bàn quản lý.
6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tích cực tham gia giám sát và phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt hướng vào đối tượng trong khu vực phi chính thức.
- Đối với tổ chức công đoàn tăng cường thực hiện trách nhiệm, vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia BHXH để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH của người lao động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: LĐ-TB-XH, TC, YT, KH-ĐT, NV, QP và CA; 

- Kiểm toán Nhà nước; TANDTC; VKSNDTC;
- VPTW Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- BHXH Việt Nam; Tổng LĐLĐ Việt Nam;
Hội LHPN Việt Nam, Phòng TM và CN Việt Nam;
- Thành viên UBVĐXH;

- Lưu HC, CVĐXH.

- Epas: 34800       

	TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
       Nguyễn Thuý Anh


� Cuộc họp ngày 10/5/2018 của Thường trực Ủy ban có sự tham gia của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các bộ, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.


� Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh.


� Tính đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành 37 văn bản, gồm: 16 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng, 20 thông tư và 01 thông tư liên tịch.


� Điều 124 Luật BHXH về hiệu lực thi hành quy định: 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Trong đó, Khoản 2 Điều 2 quy định: 2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ. 


� Năm 2017, Ngành BHXH đã thực hiện 1.643 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 4.006 đơn vị SDLĐ; 4.852 cuộc kiểm tra tại 10.055 đơn vị. Kết quả: phát hiện 42.263 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia với số tiền phải truy đóng là 88,2 tỷ đồng; 50.734 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 47,3 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị SDLĐ được thanh tra nợ trước khi thanh tra là 2.776 tỷ đồng; thông qua công tác thanh tra các đơn vị đã khắc phục, nộp lại là 1.464 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi nợ đạt 52,7%).  Toàn ngành BHXH đã lập 505 Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 7,9 tỷ đồng.…


� Số theo Kế hoạch là 13.443.392 người.


� Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: LLLĐ từ 15 tuổi trở lên cả nước năm 2017 ước tính 54,8 triệu người; Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của cả nước năm 2017 ước tính 48,2 triệu người


� Theo Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, cả nước có khoảng 505.000 doanh nghiệp đang hoạt động với 14 triệu lao động làm việc.


� Trong đó, thu tăng do đối tượng tham gia chiếm 60,4%; tăng do điều chỉnh lương cơ sở chiếm 9%; do điều chỉnh lương tối thiểu vùng chiếm 15,8% và do điều chỉnh mức lương, phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH khoảng 14,9%.


� Theo BC số 15/BC-BHXH ngày 03/4/2018: Trong số các đơn vị nợ, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trên 100 nghìn đơn vị, với khoảng gần 2 triệu lao động nợ BHXH 3.712 tỷ đồng (lớn nhất trong các khối loại hình đơn vị nợ), chiếm 65% tổng số nợ BHXH. Số nợ khó thu khoảng trên 1.667 tỷ đồng của hơn 10 nghìn doanh nghiệp với khoảng 12 nghìn lao động, gồm: Doanh nghiệp bỏ trụ sở hoạt động, chủ sở hữu, chủ sử dụng lao động bỏ trốn, đơn vị đã phá sản, đơn vị khác (khoanh nợ của Vinashin, Vinalines). Trong đó, nợ không thể thu hồi được là 476 tỷ đồng (4 nghìn doanh nghiệp với khoảng 5 nghìn lao động), do các doanh nghiệp đã và đang giải thể, phá sản và doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn không còn khả năng thanh toán do nhà xưởng đi thuê, tài sản đã được thế chấp tại các ngân hàng. Thực trạng thất thu BHXH thể hiện ở việc trốn đóng, nợ đóng BHXH xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, xây dựng..


� Năm 2016 số người hưởng chế độ BHXH 1 lần gấp 5,13 lần số hưởng lương hưu hằng tháng (619.716 người/120.870 người); tương tự, năm 2015 gấp 4,38 lần (629.131/143.644); năm 2014 gấp 5,23 lần (605.783/115.902), năm 2013 gấp 5,9 lần (635.657/107.856)


� Khoản 4 Điều 42 Luật Việc làm về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp có quy định “4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.


� Trong đó, đáng lưu ý việc đã triển khai hệ thống giám định BHYTgóp phần  trong năm 2017 đã giảm trừ được số chi phí không hợp lý khoảng 3.000 tỷ đồng.


� VD số thu, chi các chế độ trong các phục lục IV, X và XI.


� Điều 2 Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 quy định: “1. Chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016-2018 được thực hiện như sau: a) Mức chi phí quản lý BHXH hằng năm bằng 2,3% dự toán thu, chi BHXH, được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH; b) Mức chi phí quản lý BHTN hằng năm bằng 2,3% dự toán thu, chi BHTN, được trích từ quỹ BHTN.


2. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành LĐ-TB-XH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định”.


� Một số nội dung tăng chi như: Chi rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH (trong đó có chi hỗ trợ cho cán bộ BHXH rà soát, phân loại, nhập số liệu, kiểm tra, đối chiếu nghiệm thu thông tin trên sổ BHXH của người lao động), số tiền 136 tỷ đồng; Chi cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (gồm chi phân loại, rà soát, nhập dữ liệu còn thiếu, thẩm định, kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu) thực hiện trong 02 năm 2017 và năm 2018, trong đó năm 2017 mới được bố trí 100 tỷ đồng; Chi công tác thanh tra cho hơn 700 đầu mối là 196 tỷ đồng...


� Khoản 7 Điều 10 Luật BHXH quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: “Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của người lao động”.


� Theo Báo cáo số 482/KTNN-TH ngày 30/3/2018 của Kiểm toán Nhà nước báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH và chi phí quản lý BHXH nêu rõ: “tính đến hết 31/12/2015, BHXH Việt Nam chưa thu hồi được nợ gốc và lãi của Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) quá hạn từ năm 2011 (gốc 769,3 tỷ đồng, lãi 735,5 tỷ đồng);chưa thu hồi lãi của Công ty cho thuê tài chính I số tiền 26,2 tỷ đồng”.


� Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020: “Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT”.


� Khoản 2 Điều 12 Luật BHXH về trách nhiệm của UBND các cấp về BHXH: “2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm trình HĐND cùng cấp quyết định”.


� Theo Báo cáo số 208/BC-CP ngày 18/5/2017 về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2016: Chính phủ nhận nợ thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ từng năm như sau: Năm 2018 là 6.000 tỷ đồng, năm 2019 là 6.000 tỷ đồng, năm 2020 là 10.090 tỷ đồng.


� Theo Báo cáo số 482/KTNN-TH ngày 30/3/2018 của Kiểm toán Nhà nước .


� Theo kết quả kiểm toán, Công ty cho thuê Tài chính I: Số lãi còn phải thu đến 31/12/2015 là 26.265.841.840 đồng. Đến 31/12/2015, Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) còn nợ BHXHVN 12 Hợp đồng vay vốn đã quá hạn thanh toán từ năm 2011 với số tiền 769.300.000.000 đồng; Năm 2015 Công ty không trả được lãi, Tổng lãi tính đến 31/12/2015 (theo số báo cáo của Ban Đầu tư quỹ) số lãi phải thu là 735.557.676.117 đồng.


� Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
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